
1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 
(thời gian xử lý: 08 giờ) 

 Phòng QLCN 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 32 giờ) 

Phòng QLCN 

(Công chức phòng) 

(thời gian xử lý: 184 giờ) 

2 

1 

6 

7 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

5 

 Lãnh đạo Sở  

(LĐ Sở phụ trách) 
(thời gian xử lý: 16 giờ) 

3 

4 

Tổng thời gian xử lý: 240 giờ 

Thời gian xử lý Sở Khoa học và công nghệ: 232 giờ 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công:  08 giờ 



2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 
(thời gian xử lý: 08 giờ) 

 Phòng QLCN 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 16 giờ) 

Phòng QLCN 

(Công chức phòng) 

(thời gian xử lý: 128 giờ) 

2 

1 

6 

7 

 

Tổ chức, 

cá nhân 

 

5 

 Lãnh đạo Sở  

(LĐ Sở phụ trách) 
(thời gian xử lý: 08 giờ) 

3 

4 

Tổng thời gian xử lý: 160 giờ 

Thời gian xử lý Sở Khoa học và công nghệ: 152 giờ 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công:  08 giờ 



3. Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 
(thời gian xử lý: 08 giờ) 

 Phòng QLCN 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 88 giờ) 

Phòng QLCN 

(Công chức phòng) 

(thời gian xử lý: 544 giờ) 

2 

1 

6 

7 

 

Tổ chức, 

Cá nhân 

5 

 Lãnh đạo Sở  

(LĐ Sở phụ trách) 
(thời gian xử lý: 80 giờ) 

3 

4 

Tổng thời gian xử lý: 720 giờ 

Thời gian xử lý Sở Khoa học và công nghệ: 712 giờ 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công:  08 giờ 



4. Thủ tục xác định dự án đầu tư có hoặc không sử dụng công nghệ lạc hậu, 

tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên (trừ trường 

hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

* Trường hợp 1: Thời hạn giải quyết 23 ngày làm việc nhận được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 
(thời gian xử lý: 08 giờ) 

 Phòng QLCN 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 16 giờ) 

Phòng QLCN 

(Công chức phòng) 

(thời gian xử lý: 152 giờ) 

2 

1 

6 

7 

 

Tổ chức, 

Cá nhân 

5 

 Lãnh đạo Sở  

(LĐ Sở phụ trách) 
(thời gian xử lý: 08 giờ) 

3 

4 

Tổng thời gian xử lý: 184 giờ 

Thời gian xử lý Sở Khoa học và công nghệ: 176 giờ 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công:  08 giờ 



* Trường hợp 2: Thời hạn giải quyết 43 ngày làm việc nhận được hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ, đối với dự án có quy mô lớn, công nghệ phức tạp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công 
(thời gian xử lý: 08 giờ) 

 Phòng QLCN 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 16 giờ) 

Phòng QLCN 

(Công chức phòng) 

(thời gian xử lý: 312 giờ) 

2 

1 

6 

7 

 

Tổ chức, 

Cá nhân 

5 

 Lãnh đạo Sở  

(LĐ Sở phụ trách) 
(thời gian xử lý: 08 giờ) 

3 

4 

Tổng thời gian xử lý: 344 giờ 

Thời gian xử lý Sở Khoa học và công nghệ: 336 giờ 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công:  08 giờ 



5. Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá 

nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ 

Hành chính công tỉnh 
(thời gian xử lý: 08 giờ) 

 Phòng QLCN 

(Lãnh đạo phòng) 
(thời gian xử lý: 16 giờ) 

Phòng QLCN 

(Công chức phòng) 

(thời gian xử lý: 88 giờ) 

Tổng thời gian xử lý: 200 giờ 

Thời gian xử lý Sở Khoa học và công nghệ: 112 giờ 

Thời gian xử lý của UBND tỉnh: 80 giờ  

Trung tâm Phục vụ Hành chính công: 08 giờ 

2 

1 

6 

8 

 

Tổ chức, 

Cá nhân 

5 

 Lãnh đạo Sở  

(LĐ Sở phụ trách) 
(thời gian xử lý: 08 giờ) 

3 

4 

 Sở KH&CN trình  

UBND tỉnh phê duyệt 
 (thời gian xử lý: 80 giờ) 
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